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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

Chức vụ 

Đảng 

Chức danh 

giới thiệu 

ứng cử 

Học 

vấn 

(THCS, 

THPT) 

Chuyên 

môn 

Trình 

độ 

LLCT 

1 Đỗ Văn Tế 1980 9/12  Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Làng Chẽ 

Trưởng xóm 

Làng Chẽ 

2 
Hoàng Công 

Truyện 
1981 9/12 

 Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Đồng Dong 

Trưởng xóm 

Đồng Dong 

3 Trần Văn Quân 1974 9/12 

 Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Đồng Quán 

Trưởng xóm 

Đồng Quán 

4 
Nguyễn Văn 

Trọng 
1972 12/12 

 Sơ cấp 

Bí thư chi bộ 

xóm Bình 

Tiến 

Trưởng xóm 

Bình Tiến 

5 Triệu Thị Thắm 1985 9/12 
  

 
Trưởng xóm 

Quảng Phúc 

6 Lê Văn Hạt 1973 12/12 

  

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Đoàn Kết 

Trưởng xóm 

Đoàn Kết 

7 Hoàng Văn Bình 1992 12/12 
  

 
Trưởng xóm 

Lân Vai 

8 Tằng Văn Đạt 1980 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Vẽn 

Trưởng xóm 

Vẽn 

9 Lưu Văn Vụ 1981 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Phố Chợ 

Trưởng xóm 

Phố Chợ 

10 
Nguyễn Công 

Sinh 
1973 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Phương Bá 

Trưởng xóm 

Phương Bá 

11 
Dương Thị 

Phượng 
1982 12/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Long Thành 

Trưởng xóm 

Long Thành 

12 Lê Văn Thủy 1970 12/12 Đại 

Học 

 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Tân Tiến 

Trưởng xóm 

Tân Tiến 

  



2 

 

13 Bàn Phúc Hiện 1986 9/12 

 

 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Na Bả 

Trưởng xóm 

Na Bả 

14 Đỗ Thanh Nghị 1979 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Xuất Tác 

Trưởng xóm 

Xuất Tác 

15 Hoàng Văn Khái 1970 7/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Đồng Rã 

Trưởng xóm 

Đồng Rã 

16 Lê Đức Hòa 1986 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Phủ Trì 

Trưởng xóm 

Phủ Trì 

17 Đặng Văn Hiển 1987 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Phương Giao 

Trưởng xóm 

Phương 

Giao 

18 Lý Văn Quê 1979 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Đồng Bản 

Trưởng xóm 

Đồng Bản 

19 Nông Văn Hồng 1973 9/12 

 

 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Làng Mười 

Trưởng xóm 

Làng Mười 

20 Phạm Văn Tiến 1979 9/12 

 

Sơ cấp 

Phó Bí thư 

chi bộ xóm 

Bình Long 

Trưởng xóm 

Bình Long 
 

   

 Danh sách này có 20 người./. 
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